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Bài 2: Bài Ôn 
 

am ăm âm 
 

em êm 
 

im 
 

om ôm ơm 
 

um 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

m 

m 

 am 
 ăm 
 âm 
 em 
 êm 
 im 
 om 
 ôm 
 ơm 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u  um 
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am   ăm   âm 

 
  

cam tắm đầm 

88  55   

tám năm nấm 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

am cam 
 

am tám 88  

ăm tắm 
  

ăm năm 55  

âm đầm 
 

âm nấm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

am     ăm     âm 

 

88  
_________________________________ _________________________________ 

 

55  
_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

am 
 

am cam ham lam nam sam tam 

ám cám dám đám nám tám xám 

àm càm đàm hàm làm nhàm  

ảm cảm đảm lảm thảm   

ãm hãm      

ạm cạm đạm hạm lạm nạm tạm 

 

ăm 
 

ăm băm chăm hăm lăm năm tăm 

ắm cắm đắm lắm mắm nắm tắm 

ằm bằm cằm dằm hằm nằm tằm 

ẳm nẳm thẳm     

ẵm dẵm hẵm     

ặm bặm cặm dặm đặm   
  

âm 
 

âm câm đâm hâm lâm mâm tâm 

ấm cấm đấm lấm nấm tấm sấm 

ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 

ẩm bẩm cẩm     

ẫm dẫm đẫm gẫm lẫm ngẫm sẫm 

ậm bậm chậm dậm đậm gậm thậm 
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em   êm 

  
 

kem ném kẽm 

    

nệm đếm đêm 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

em kem 
 

em ném 
  

em kẽm 
  

êm nệm 
  

êm đếm 
 

êm đêm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

em     êm 

   
_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
 

 



                                                           

28  Tiếng Nước Tôi  

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

em 
 

em kem lem nem nhem tem xem 

ém chém kém lém ném xém  

èm kèm mèm thèm    

ẻm hẻm      

ẽm kẽm      

ẹm lẹm      

 

êm 
 

êm chêm đêm nêm thêm   

ếm đếm nếm     

ềm đềm mềm thềm    

ễm chễm      

ệm đệm nệm     
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om   ôm   ơm 

 

  

khóm tôm cơm 

     

mõm mồm rơm 
 



                                                           

30  Tiếng Nước Tôi  

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

om khóm 
 

om mõm 
  

ôm tôm 
  

ôm mồm 
  

ơm cơm 
 

ơm rơm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

om     ôm     ơm 

   
_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

om 
 

om bom gom khom lom nom  

óm đóm khóm lóm móm nhóm tóm 

òm chòm dòm hòm khòm lòm nhòm 

ỏm chỏm tỏm     

õm bõm lõm mõm tõm   

ọm khọm lọm xọm    

 

ôm 
 

ôm hôm nôm nhôm rôm tôm  

ốm cốm đốm gốm lốm   

ồm cồm chồm gồm mồm nồm xồm 

ổm chổm dổm lổm xổm   

ộm cộm nộm trộm    

  

 

ơm 
 

ơm bơm cơm đơm rơm thơm  

ớm chớm gớm mớm rớm sớm  

ờm bờm chờm gờm xờm   

ởm chởm dởm rởm tởm   

ỡm lỡm nỡm     

ợm bợm hợm lợm ngợm   
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im   um 

 

 

 

chim kìm nhím 

     

chum hùm chùm 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

im chim 
 

im kìm 
  

im nhím 
  

um chum 
  

um hùm 
 

um chùm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

im     um 

 

  

_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

im 
 

im chim dim kim lim phim tim 

ím bím nhím phím tím thím  

ìm chìm dìm kìm lìm tìm  

ỉm lỉm mỉm nghỉm tỉm   

ĩm mĩm      

ịm lịm      

 

um 
 

um chum lum     

úm cúm chúm núm nhúm túm xúm 

ùm cùm chùm đùm hùm tùm xùm 

ủm tủm thủm     

ũm hũm lũm mũm tũm   

ụm cụm chụm dụm đụm tụm  
  

 


